
CỌC 1 CỌC 2 CỌC 3 CỌC 4 SẢN CĐHA KHÁM 
BỆNH

NGOẠI
LCK PHỤ SẢN PTGMHS, 

TNT
NỘI-NHI

TN
YHCT-
PHCN

XN-
CĐHA DƯỢC

Thứ bẩy 
14/02/2026 

( 27 AL)
HÀ HUY LIÊM GIANG NAM TRANG LỘC V.ANH 

QUÂN
ĐIỆP 
THƯ

NGÂN 
HỒNG

VÂN 
DUNG 
LINH

HOA 
C.HUYỀN 

Q.ANH 
DƯƠNG

QUỲNH CHÂU 
LÂM HOÀI

HẠNH 
HOÀN 
HÙNG

HÙNG 
NHUNG 

DŨNG 
MAI HÀ 
HOÀN

Chủ nhật 
15/02/2026 

(28 Te)
HÙNG CƯỜNG CƯỜNG HẰNG HOÀNG BÍCH PHƯƠNG CƯỜNG 

L.HƯỜNG
DUNG 
HẰNG

MAI 
NGỌC

TR.THẢO 
B.THẢO 
T.ANH

NƠI 
L.HUYỀN 

N.PHƯƠNG 
Đ.PHƯƠNG

DƯƠNG CHI 
DẬU HẰNG

THƯƠNG 
THANH 
THẮNG

SƠN 
NHUNG 

BIÊN 
HẠNH

HƯNG 
V.ANH 
THANH

Thứ hai 
16/02/2026 

( 29 Te)
CẦM ĐỘ DŨNG HƯNG B.TRANG MINH TR.THÚY KHÁNH 

P.HƯỜNG
HUẾ 
YẾN

THẢO 
HUYÊN

NGUYỆN 
Q.ANH 
DUNG

C.HUYỀN 
DIỀM-THU CHINH LỘC 

TOẢN HÒA 
QUÂN 
HOÀN 
HÙNG

HÙNG 
HÀ 

NHUNG 

NGHĨA 
MAI HÀ 
HOÀN

Thứ ba 
17/02/2026 

(01 Te)
HÀ THỦY DŨNG CƯỜNG HẰNG THANH LỘC TÂN 

NGUYỆT
SÁNG 
HOA

HÒA 
TRANG VY-LINH HOA-HÀ 

T.ANH THIÊM ĐÔNG 
TUẤN THỦY

NGỌC 
THANH 
THẮNG

SƠN 
ĐƯỢM 

HƯƠNG 
BIÊN

HƯNG 
V.ANH 
THANH

Thứ tư 
18/02/2026 

( 02 Te)
CẦM HUY THẮNG GIANG HOÀNG TRANG V.THÚY MAI HÀ 

HUYÊN
ĐIỆP 
THƯ

NGÂN 
HỒNG

VÂN 
PHƯƠNG 

T.ANH

THẢO Q.ANH 
DƯƠNG HẠNH CHÂU 

MINH
NGA 

(LIÊN)

ĐƯỢM 
HOÀN 
HÙNG

HÙNG 
QUYÊN 

ÁNH 

NGHĨA 
MAI HÀ 
HOÀN

Thứ năm 
19/02/2026 

( 03 Te)
HÙNG CƯỜNG LIÊM THÀNH THÚY BÍCH HUY V.ANH 

LINH
HUẾ 

HOÀN
MAI 

NGỌC

THÀNH 
QUỲNH 
B.THẢO

CHUNG 
QUÂN 

H.PHƯƠNG 
HƯNG

QUỲNH CHI 
LÂM

THÀNH 
(TRANG)

TUẤN 
THANH 
THẮNG

SƠN 
ÁNH 

HƯƠNG 
HẠNH

HƯNG 
V.ANH 
THANH

Thứ sáu 
20/02/2026 

( 04 AL)
HÀ ĐỘ NGHĨA HƯNG QUỲNH HẰNG LỘC CƯỜNG 

PHƯƠNG
THU 
YẾN

THẢO 
HUYÊN

PHƯƠNG 
DUNG  VY

NƠI 
H.PHƯƠNG 

THU
CHINH LỘC 

DẬU HOÀI
THƯƠNG 

HOÀN 
HÙNG

HÙNG 
ÁNH 

DŨNG 
MAI HÀ 
HOÀN

Thứ bẩy 
21/02/2026 

( 05 AL)
HÙNG THỦY NGHĨA HƯƠNG MẠNH MINH PHƯƠNG HƯNG 

L.HƯỜNG
DUNG 
HẰNG

HÒA 
TRANG

TR.THẢO 
LINH VÂN

C.HUYỀN 
HOA-HÀ 

T.ANH
DƯƠNG ĐÔNG 

TOẢN HẰNG
QUÂN 

THANH 
THẮNG

SƠN 
ĐƯỢM 
HẠNH 
BIÊN

HƯNG 
V.ANH 
THANH

Chủ nhật 
22/02/2026 

( 06 AL)
CẦM HUY NGUYÊN HIỀN B.TRANG THANH TR.THÚY MAI HÀ 

P.HƯỜNG
SÁNG 
HOA

NGÂN 
HỒNG

T.ANH 
Q.ANH

THẢO 
CHUNG 
Q.ANH 
DƯƠNG

HẠNH CHI 
TUẤN HÒA

NGỌC 
HOÀN 
HÙNG

HÙNG 
ĐƯỢM

NGHĨA 
MAI HÀ 
HOÀN

( Từ ngày 14/02/2026 đến ngày 22/02/2026)

Nguyễn Thái Hà

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KV MÓNG CÁI - CS2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THƯỜNG TRỰC CHUYÊN MÔN TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ NĂM 2026

THỨ
NGÀY

THÁNG

TRỰC
LÃNH
ĐẠO

TRỰC BÁC SĨ TRỰC DƯỢC, ĐD, NHS, KTV CÁC KHOA KẾ TOÁN
LÁI XE

Đ.NƯỚC 

CẤP CỨU
NGOẠI
VIỆN

Quảng Hà, ngày 06 tháng 02 năm 2026
PHÓ GIÁM ĐỐC

CNTT-
VT, BÁO 

CÁO 
KSNK


